
だい13か　どうぐ2、ざいりょう

第13課　道具2、材料

Dụng cụ 2, vật liệu

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 ノギス のぎす
Thước đo lỗ xoáy, thước 

cặp

2 マイクロメータ まいくろめーた Thước micrometer, panme

3 ダイヤルゲージ だいやるげーじ
Thước đo quay số, đồng hồ 

so

4 スケール すけーる Thước đo =定規（じょうぎ）

5 巻尺 まきじゃく Thước dây =メジャー

6 スコヤ すこや Thước vuông

7 材料 ざいりょう Vật liệu
Còn gọi là "原料（げんりょう)", "原
材料（げんざいりょう)"

Ví dụ câu
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8 種類 しゅるい Loại

9 プラスチック ぷらすちっく Nhựa

10 ペレット ぺれっと Viên nén (nhựa)

11 着色剤 ちゃくしょくざい Chất tạo màu =マスターバッチ

12 ポリスチレン（PS） ぽりすちれん（PS） Polystyren (PS)

13 ポリエチレン（PE） ぽりえちれん（PE） Polyethylen (PE)

14 ポリプロピレン（PP） ぽりぷろぴれん（PP） Polypropylen (PP)

15
ポリカーボネート
（PC）

ぽりかーぼねーと
（PC）

Polycarbonate (PC)

16 ABS樹脂 えーびーえすじゅし Nhựa ABS

17 ポリアミド（PA） ぽりあみど（PA） Polyamide (PA)

18 アクリル あくりる Acrylic, mika =ポリメタクリル酸（さん）メチル

19 AS樹脂 えーえすじゅし Nhựa AS

20 ポリ塩化ビニル ぽりえんかびにる Nhựa PVC
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21 低密度ポリエチレン
ていみつどぽりえちれ
ん

Nhựa LDPE

22 高密度ポリエチレン
こうみつどぽりえちれ
ん

Nhựa HDPE

23 ポリアセタール ぽりあせたーる
Nhựa polyacetal, nhựa kỹ 

thuật acetal
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